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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa: Điện – Điện tử
Bộ môn: Điện tử-Tự động
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần: 
Tên học phần: Thực hành KT Audio-Video 
· Tiếng Việt:  Thực hành KT Audio-Video
· Tiếng Anh: Audio-Video practive 





Mã học phần: ELA353





Số tín chỉ: 
1 TC
Đào tạo trình độ: 
ĐH
Lớp 60DDT1, 60DDT2.



Học phần tiên quyết: 
KT Audio-Video.
2. Thông tin về giảng viên
Họ và tên:
Nguyễn Văn Lợi: 
Chức danh, học hàm, học vị: Kỹ sư 
Điện thoại:0983733274.

Email: loinv@ntu.edu.vn

Địa chỉ TNU E-learning:


Địa chỉ Google Meet:







Địa điểm, lịch tiếp SV: Phòng TH Điện tử tương tự, tầng 5 nhà G2
3. Mô tả tóm tắt học phần: 
Học phần giúp người học trải nghiệm thực tế những nội dung đã học trong học phần lý tuyết KT Audio – video. Cụ thể tổng quát hệ thống chuyển đổi, truyền dẫn, tái tạo, tín hiệu điện mang thông tin âm thanh, hình ảnh bằng các kỹ thuật cơ bản hiện nay.
4. Mục tiêu:
Người học  nhận biết được các mạng truyền thông,  mạng truyền thanh, truyền hình và thiết bị tái tạo, lưu giữ âm thanh, hình ảnh với hai phương thức biến đổi tín hiệu tương tự và số. Nâng cao kiến thức về chuyên môn nhờ tính tự giác vận dụng kiến thức lý thuyết vào thực tiễn, khả năng làm việc nhóm trong tổ học tập.
5. Chuẩn đầu ra (CLOs): ): Sau khi học xong học phần, người học có thể:


a)  Tổng qua hệ thống Audio – Video.


b)  Khảo sát thực nghiệm bộ biến đổi âm thanh thành tín hiệu điện và tái tạo lại âm thanh., máy khuếch đại âm thanh.

c)    Khảo sát điều chế biên độ, điều chế tần số, chứng thực cơ bản nguyên lý hoạt động của hệ thống thu phát thanh. Máy thu thanh (radio), máy ghi đọc âm thanh analog (cassete). 
d) Thao tác đo đạc đơn giản để lấy dạng sóng tín hiệu từng khu vực của máy thu hình màu CRT, LCD. Máy ghi đọc tín hiệu số DVD.. 
6. Đánh giá kết quả học tập:


	TT.
	Hoạt động đánh giá
	Hình thức/công cụ đánh giá
	Nhằm đạt CLOs
	Trọng số (%)

	1
	Đánh giá quá trình
	Thái độ chuyên cần (số lần vắng, mức độ hoàn thành module)
	a,b,c,d
	50%

	2
	Thi giữa kỳ
	Không
	
	

	3
	Thi cuối kỳ
	Vấn đáp 
	a,b,c,d
	50%


7. Tài liệu day học: 
	STT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích 

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	Lê Tiến Thường
	Mạch điện tử 1,2
	2004
	ĐHQG
	Thư viện
	
	x

	2
	Phạm Minh Hà
	Kỹ thuật mạch 

điện tử 


	2004 


	Khoa Học Kỹ 

Thuật 


	Thư viện 
	
	x

	3
	Đỗ Xuân Thụ
	Kỹ thuật truyền thanh
	2005
	Giáo dục
	Thư viện
	
	x

	4
	Nhiều tác giả
	Kỹ thuật truyền hình
	
	
	Thư viện
	
	x

	5
	Nguyễn Thành Vinh
	Bài giảng Audio- Video
	
	
	Bộ môn
	x
	


8. Kế hoạch dạy học:

	TT
	Chủ đề
	Nhằm đạt CLOs
	Số tiết
	Phương pháp dạy học
	Nhiệm vụ của người học

	1
	Chủ đề 1. Máy tăng âm
· Sơ đồ khối máy tăng âm.

· Mạch nguồn.

· Khảo sát micro, loa

· Mạch khuếch đại Micro

· Mạch lọc và tăng giảm âm lượng.

· Mạch khuếch đại công suất

· Mạch phân tần và phối hợp trở kháng cho Loa

.
	     a,  b
	6
	Hướng dẫn tao tác trực tiếp
	Lắng nghe, theo dõi, thực hiện

	2
	Chủ đề 2. Radio-casssete
- Sơ đồ khối máy thu thanh đổi tần
- Sơ đồ khối máy ghi đọc băng từ

- Sơ đồ khối Radio – casssete.

- Vận hành máy

- Khảo sát tín hiệu từng điểm TP trước và sau từng khối 
	    b, c
	8
	Hướng dẫn tao tác trực tiếp
	Lắng nghe, theo dõi, thực hiện

	3
	Chủ đề 3.Máy thu hình 

· Sơ đồ khối máy thu hình đen trắng.
· Sơ đồ khối máy thu hình màu CRT.

· Sơ đồ khối máy thu hình màu LCD

· Vận hành máy

·  Khảo sát tín hiệu từng điểm TP trước và sau từng khối 

	   d,
	8
	Hướng dẫn trực tiếp
	Lắng nghe, theo dõi, thực hiện

	4
	Chủ đề 4. .Máy Ghi, đọc đĩa DVD.
· Sơ đồ khối máy.

· Các vùng chức năng máy

· Cơ cấu truyền động đĩa

· Cơ cấu ghi, đọc đĩa

· Chuẩn kết nối thiết bị ngoại vi

· Vận hành máy

· Đo dạng sóng của tín hiệu
. 
	   D,
	4
	Hướng dẫn trực tiếp
	Lắng nghe, theo dõi, thực hiện


9. Yêu cầu đối với người học
-  Đi học đầy đủ đúng giờ, nếu kẹt lịch học thì phải liên hệ giảng viên phụ trách để đổi nhóm,
- Chuẩn bị bài giảng, giáo trình, tài liệu liên quan đến học phần.

- Thực hiện nghiêm túc nội quy Phòng Thí Nghiệm.

- Lắng nghe hướng dẫn của giảng viên và thực hiện các khảo sát được yêu cầu ở Phòng TN và chuẩn bị kiến thức lý thuyết đã học ở nhà

- Thao tác kháo sát chính xác về động tác và đọc đúng kết quả máy đo, nếu không chắc chắn thì phải hỏi ý kiến Giáo viên trước khi thao tác.

- Hoàn thành báo cáo thí nghiệm, thực hành đầy đủ, rõ ràng, chi tiết và nộp đúng hạn 


Ngày cập nhật: 19.09.2021

                  GIẢNG VIÊN
CHỦ NHIỆM HỌC PHẦN


(Ký và ghi họ tên)
(Ký và ghi họ tên)

9.1 Lịch kiểm tra giữa kỳ (dự kiến):

	Lần kiểm tra
	Tiết thứ
	Hình thức kiểm tra
	Chủ đề/Nội dung được kiểm tra
	Nhằm đạt KQHT

	1
	26-30
	Thao tác thực tế
	Đo đạc lấy thông số, giải thích kết quả
	c

	2
	Chấm Báo cáo Thực hành
	c

	
	
	
	
	


9.2 Thang điểm học phần:
	STT
	Hình thức đánh giá
	Nhằm đạt KQHT
	Trọng số (%)

	1
	Đánh giá quá trình hoàn thành công việc
	c
	60

	2
	Chấm báo cáo thực hành
	
	20

	3
	Chuyên cần/thái độ
	
	20

	Không thi học phần

	



GHI CHÚ: Cách trình bày một số nội dung của Đề cương chi tiết học phần
(Lưu ý: Lược bỏ phần Ghi chú này và các con số chỉ nội dung ghi chú trên các trang 1, 2 trước khi in hoặc công bố)
(1) Lấy từ Đề cương học phần (ĐCHP).

(2) Nếu có nhiều giảng viên cùng dạy (kể cả trợ giảng và giảng viên hướng dẫn thực hành) thì liệt kê đầy đủ các thông tin trên cho từng giảng viên.

(3) STT, Chương/Chủ đề, Nhằm đạt KQHT, Số tiết: lấy từ ĐCHP. 

Phần Phương pháp dạy-học: Ghi phương pháp được sử dụng.
(VD: Thuyết giảng, Thảo luận nhóm, Semina SV, Tìm hiểu thực tế, …)
Phần Chuẩn bị của người học: cho biết SV cần đọc trước tài liệu nào, số trang/chương/mục và các nội dung chuẩn bị khác.
(4) Lấy từ ĐCHP và có thể đưa thêm các tài liệu mới hoặc thay bằng tài liệu cập nhật hơn nếu cần thiết.
(5) Các yêu cầu của giảng viên đối với SV về hoạt động lên lớp, đọc tài liệu, làm bài tập, thực hành, tiểu luận, xử lý khi vi phạm, kiểm tra – thi và các hoạt động khác… Các yêu cầu được xây dựng dựa trên các quy định về đào tạo của trường và những đòi hỏi riêng của học phần.

(6) Lịch kiểm tra giữa kỳ do (nhóm) GV dạy HP dự kiến. Thang điểm HP dựa trên ĐCHP.

Lưu ý chung:

· Các học phần Thực hành độc lập cũng phải có Đề cương chi tiết học phần (ĐCCTHP) riêng.
· Những nội dung “lấy từ ĐCHP” cần được ghi lại trong ĐCCTHP để SV tiện tham khảo.

· ĐCCTHP cần được Trưởng bộ môn phê duyệt (lưu bản cứng tại bộ môn) và đưa file lên trang web bộ môn.

· ĐCCTHP cần được (nhóm) GV dạy HP rà soát, cập nhật hàng năm khi có sự điều chỉnh về các nội dung liên quan hoặc khi ĐCHP được điều chỉnh.
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